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Ngày
thứ

Giờ dạy Môn
(Phân
môn)

Tên bài Hình thức dạy học

Hai
15/11

8h- 8h40 Tin học Bài 5: Thực hành tổng hợp (T1+T2) Dạy online
8h40-
9h20

Tập đọc Chuyện một khu vườn nhỏ Lồng ghép hướng
dẫn học sinh ghi chép phản hồi đọc mở rộng: Ghi 
chép được vắn tắt những ý tưởng, chi tiết quan trọng 
vào phiếu đọc sách hoặc sổ tay

Dạy online

9h20-
10h

Toán
Luyện tập

Dạy online

10h-
10h40

Khoa học Ôn tập: Con người và sức khoẻ
Thực hiện trong 1 tiết. Không thực hiện hoạt động vẽ
hoặc sưu tầm tranh (Tr44)

GV gửi video bài giảng

Thể dục Bài 21: ĐHĐN- TC: Kết bạn GV gửi video bài giảng

Ba
16/11

8h- 8h40 LTVC Đại từ xưng hô. Dạy online
8h40-
9h20

Toán Trừ hai số thập phân Dạy online

Âm nhạc - Tập đọc nhạc: TĐN số 3 “ Tôi hát Son
la son”- Nghe bài hát dân ca.

GV gửi video bài giảng

9h20-
10h

Tập đọc Tiếng vọngKhông dạy. Thay bằng: Tiết tập đọc 
"Ôn tập các bài tập đọc học thuộc lòng đã học"

Dạy online

10h-
10h40

Kể chuyện Người đi săn và con nai.Chủ điểm «Giữ lấy 

màu xanh» (tuần 11, 12, 13), GV lựa chọn tổ chức 
cho HS thực hành 01 bài kể chuyện.

Dạy online

Tư
17/11

8h- 8h40 Thể dục Bài 22: ĐHĐN- TC: Bỏ khăn”. GV gửi video bài giảng
8h40-
9h20

Toán Luyện tập Dạy online

9h20-
10h

TLV Trả bài văn tả cảnh. Dạy online

10h-
10h40

Lịch sử Bài 11: Ôn tập: Hơn tám mươi năm 
chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ 
(1858 – 1945).

Dạy online

Địa lí Lâm nghiệp và thủy sản GV gửi video bài giảng
Tiếng Anh Unit 7: How do you learn English? GV gửi video bài giảng

Năm
18/11

8h- 8h40 Mĩ thuật Trường em GV gửi video bài giảng
8h40-
9h20

LTVC
Quan hệ từ

Dạy online

9h20-
10h

Toán
Luyện tập chungKhông dạy bài này

10h-
10h40

Khoa học
Ôn tập: Con người và sức khoẻ

Đã dạy cùng tiết 1

Đạo đức Thực hành giữa kì 1 GV gửi video bài giảng



Tin học Bài 5: Thực hành tổng hợp (T1+T2) GV gửi video bài giảng

Sáu
19/11

8h- 8h40 Toán Nhân một số thập phân với một số tự 
nhiên

Dạy online

8h40-9h20 Chính tả Nghe – viết: Luật Bảo vệ môi trường.
Ghép nội dung 2 tiết chính tả (tuần 11, 12) thành 1
tiết: GV tổ chức dạy học nội dung chính tả âm vần ở
trên lớp; HS tự viết chính tả đoạn bài ở nhà.

Dạy online

HĐTT GDNSTLVM- Bài3: Thương người như 
thể thương thân

GV gửi video bài giảng

9h20-10h Tiếng Anh Unit 7: How do you learn English? Dạy online

10h-10h40 TLV Luyện tập làm đơn.
3799: Thay bằng: Viết đơn xin nghỉ học => Chọn ND
viết đơn phù hợp

Dạy online

Kĩ thuật Rửa dụng cụ nấu ăn và ăn uống.
HS tự học và thực hành các công việc này ngay tại
gia đình dưới sự hướng dẫn của người lớn

GV gửi video bài giảng

Ngày 14 tháng 11 năm 2021
Khối trưởng

Lê Thị Đoan Trang


